
1 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HU ỆN CH U TH NH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 TỈNH ĐỒNG THÁP   

  

 Bản án số: 51/2018/DS-ST  

 Ngày 23/10/2018 

   v   r n     p  ợp đồng v y tài sản”  

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N   N HU ỆN CH U TH NH  TỈNH ĐỒNG THÁP  

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguy n  uố    ng   

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguy n Min   rung  

     2. Ông Đỗ Min   ân  

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n  ăn N ân,      ký  ò  án n ân dân  uyện 

Châu Thành   

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện  hâu Thành tham gia phiên toà: Bà 

Nguy n   ị Bạ   N, Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại tr  s   ò  án n ân dân  uyện C âu   àn , xét 

xử sơ t ẩm  ông k  i  v  án t   lý số:148/2018/TLST-DS ngày 09/7/2018, về tr n  

   p  ợp đồng v y tài sản, theo Quyết địn  đ   v  án r  xét xử số 126/2018/ ĐXX-ST 

ngày 10/9/2018,  uyết địn   oãn p iên tò  số  82 2018  ĐS -DS ngày 03/10/2018,  

giữ   á  đ ơng sự: 

- Nguyên đơn:  õ   ị Điền  , sin  năm 1977 

Đị    ỉ: t  4,  p  , xã  ,  uyện C, tỉn  Đồng   áp  

- Bị đơn: P ạm   ị  , sin  năm 1985 

Đị    ỉ: t  4,  p  , xã  ,  uyện C, tỉn  Đồng   áp  

(Nguyên đơn Võ Thị Điền T có mặt tại phiên tòa; Bị đơn Phạm Thị H vắng mặt 

không lý do) 

NỘI  UNG VỤ ÁN:  

 Theo đơn khởi kiện ngày20/6/2018, các lời khai tại Tòa án và tại phiên tòa, 

nguyên đơn Võ Thị Điền T trình bày: 

Ngày 23/02/2018 âm lị   (ngày 08 4 2018 d ơng lị  ), bà T cho bà H v y tiền 

n   s u: K oảng 13 giờ tr   ngày 23 02  2018 âm lị  , cho bà H vay 3.000.000 đồng, 

k ông t n  lãi su t, t ời  ạn 01 ngày. Đến k oảng 15 giờ  ùng ngày 23 02 2018 âm lị  , 

cho bà H v y t êm 1.000.000 đồng, k ông t n  lãi su t, t ời  ạn 01 ngày.   ng  ộng bà 

T cho bà H v y 4.000.000 đồng. S u k i m ợn tiền t ì bà H k ông trả đúng  ẹn, đến 
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nay  òn nợ 4.000.000 đồng.  

Nay bà T yêu   u bà H trả nợ v y 4.000.000 đồng, k ông yêu   u t n  lãi.  

Bị đơn bà P ạm   ị   v ng m t k ông lý do,   ng k ông đến  ò  án trìn   ày ý 

kiến, yêu   u,   ng k ông gửi văn  ản trìn   ày ý kiến, yêu   u liên qu n đến tr n  

   p. 

 Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát  iểu quan điểm   

  ề trìn  tự t   t   tố t ng:    ống n  t v i trìn  tự t   t   giải quyết, xét xử v  

án. Nguyên đơn t ự   iện đ y đ  quyền và ng ĩ  v   tố t ng k i t  m gi  tố t ng. Bị 

đơn k ông    p  àn  quy địn  p áp luật k i t  m gi  tố t ng.  iệ  tuân t eo p áp luật 

      ẩm p án và  ội đồng xét xử trong quá trìn  giải quyết, m  p iên tò  xét xử v  

án là đúng quy địn  p áp luật.   ống n  t v i t   t   tiếp t   p iên tò  xét xử v  án v i 

sự    m t nguyên đơn, v ng m t  ị đơn t eo quy địn  p áp luật tại k oản 2 điều 227 Bộ 

luật tố t ng dân sự.   

  ề nội dung: Đề ng ị  ội đồng xét xử     p n ận yêu   u     nguyên đơn,  uộ  

bà P ạm   ị   trả cho bà  õ   ị Điền   nợ v y 4.000.000 đồng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ề tố t ng:  uá trìn  t   lý, giải quyết v  án.  ò  án đã tống đạt  ợp lệ   o  ị 

đơn  à P ạm   ị   n ận  á  văn  ản tố t ng n  : Thông  áo t   lý v  án,   ông  áo 

về p iên  ọp kiểm tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận,  ông k  i   ứng  ứ và  ò  giải, n  ng bà 

H vẫn k ông đến  ò  án   ng k ông gửi  á  văn  ản trìn   ày ý kiến, yêu   u để  ò  

án xem xét, giải quyết  á  tr n     p trong v  án t eo quy địn  p áp luật.  

 ại p iên tò  vào lú  13 giờ 30 p út ngày 03 10 2018, nguyên đơn bà T    m t, 

 ị đơn bà H v ng m t k ông lý do. Xét t  y trìn  tự t   t    tống đạt  uyết địn  đ   v  

án r  xét xử đ ợ  t ự   iện  ợp lệ đúng quy địn  p áp luật n  ng bà H vẫn v ng m t 

không lý do l n t ứ n  t nên  ội đồng xét xử  quyết địn   oãn p iên tò  và  n địn  m  

lại p iên tò  xét xử v  án vào lú  13 giờ 30 phút ngày 23/10/2018 t eo quy địn  tại 

k oản 1  Điều 227     Bộ luật tố t ng dân sự.  ại p iên tò  vào lú  13 giờ 30 p út ngày 

23/10/2018, nguyên đơn bà T    m t,  ị đơn bà H tiếp t   v ng m t l n t ứ   i k ông lý 

do. Xét t  y trìn  tự t   t   tống đạt  uyết địn   oãn p iên tò  đ ợ  t ự   iện  ợp lệ 

đúng quy địn  p áp luật n  ng  ị đơn v ng m t không lý do nên  ội đồng xét xử quyết 

địn  tiếp t   tiến  àn  p iên tò  xét xử v  án v i sự    m t     nguyên đơn và v ng 

m t  ị đơn  t eo quy địn  tại k oản 2  Điều 227     Bộ luật tố t ng dân sự. 

[2] Đơn k  i kiện     Nguyên đơn  à  õ   ị Điền   về tr n     p  ợp đồng 

v y tài sản v i  à P ạm   ị   t uộ  t ẩm quyền giải quyết      ò  án n ân dân  uyện 

C âu   àn .   ời  iệu k  i kiện  òn trong t ời  ạn p áp luật quy địn . 

[3] Xét yêu   u     nguyên đơn  õ   ị Điền   về việ  yêu   u  ị đơn  P ạm 

  ị   trả nợ v y 4.000.000 đồng.  ội đồng xét xử xét t  y:  
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Trong quá trình t   lý, giải quyết, m  p iên  ọp kiểm tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận, 

 ông k  i   ứng  ứ và  ò  giải,  m  p iên tò  xét xử v  án, Nguyên đơn bà  õ   ị 

Điền   xu t trìn  tài liệu,   ứng  ứ là: Biên  ản  ò  giải ngày 29 4 2018         ò  

giải B n n ân dân  p  , xã  ,  uyện C, tỉn  Đồng   áp và Biên  ản  ò  giải ngày 

31 5 2018     Ủy   n n ân dân xã  ,  uyện C, tỉn  Đồng   áp để   ứng min   à 

P ạm   ị      v y 4.000.000 đồng.  

Bị đơn bà  P ạm   ị   k ông đến  ò  án   ng k ông gửi văn  ản trình bày ý 

kiến, yêu   u  o   nộp tài liệu,   ứng  ứ để  ò  án xem xét, giải quyết. Căn   ứ vào 

Điều 91     Bộ luật tố t ng dân sự,  ội đồng xét xử  xem xét, giải quyết xét xử v  án 

t eo n ững tài liệu,   ứng  ứ t u t ập đ ợ  có trong  ồ sơ v  án.  

 u  xem xét  á  tài liệu,   ứng  ứ     bà T xu t trìn  là: Biên  ản  ò  giải ngày 

29/4 2018         ò  giải B n n ân dân  p  , xã  ,  uyện C, tỉn  Đồng   áp và Biên 

 ản  ò  giải ngày 31 5 2018     Ủy   n n ân dân xã  ,  uyện C, tỉn  Đồng   áp. Xét 

t  y trong các  iên  ản này, bà P ạm   ị   đều t ừ  n ận    vay m ợn     bà  õ   ị 

Điền   số tiền 4.000.000 đồng  n  ng lại k ông đồng ý trả. Do đ ,  ội đồng xét xử   ăn  

 ứ vào Biên  ản  ò  giải ngày 29 4 2018 và Biên  ản  ò  giải ngày 31 5 2018 để xá  

địn  bà P ạm   ị   có vay       bà Võ   ị Điền   số tiền 4.000.000 đồng đến n y 

     trả và bà T yêu   u bà H trả số tiền 4.000.000 đồng là     ăn  ứ    p n ận.  

[4]  ề án p   dân sự sơ t ẩm: Bị đơn bà P ạm   ị   p ải   ịu án p   dân sự  sơ  

t ẩm là 300.000 đồng t eo quy địn  p áp luật. 

[5] Ý kiến p át  iểu     vị Kiểm sát viên tại p iên tò  là p ù  ợp, nên  ội đồng 

xét xử g i n ận.  

  ì  á  lẽ trên, 

QU ẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào: 

 - Cá  Điều: 26, 35, 91, 92, 95, 147, 227, 235, 271, 273      Bộ luật tố t ng dân 

sự ;  

 - Cá  Điều: 463, 466, 469     Bộ luật dân sự năm 2015;  

- Điều 48     Ng ị quyết số 326 2016  BN    14 ngày 30 12 2016 quy địn  

về mứ  t u, mi n, giảm, t u, nộp, quản lý và sử d ng án p   và lệ p    ò  án.   

 - Luật t i  àn  án dân sự năm 2008 đã đ ợ  sử  đ i    sung năm 2014. 

Xử:  

C  p n ận yêu   u     Nguyên đơn  à  õ   ị Điền   về việ  yêu   u Bị đơn  à 

P ạm   ị   trả nợ v y.  

 Buộ  bà P ạm   ị   trả   o bà  õ   ị Điền   nợ v y 4.000.000 đồng.  

  ề án p   dân sự sơ t ẩm:  
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 - Bà P ạm   ị   p ải   ịu án p   dân sự sơ t ẩm là 300.000 đồng. 

 -  oàn trả lại   o bà  õ   ị Điền   số tiền tạm ứng án p   đã nộp 300.000 đồng 

t eo  iên l i số 03198 ngày 09/7/2018     C i     t i  àn  án dân sự  uyện C âu 

Thành.  

 Kể từ ngày  ản án, quyết địn      iệu lự  p áp luật (đối v i tr ờng  ợp  ơ qu n 

C i     t i  àn  án dân sự    quyền     động r  quyết địn  t i  àn  án)  o   kể từ 

ngày    đơn yêu    u t i  àn  án     ng ời đ ợ  thi  àn  án (đối v i  á  k oản tiền 

p ải trả   o ng ời đ ợ   t i   àn  án)   o đến k i thi  àn  án xong t t  ả  á  k oản 

tiền,  àng t áng  ên p ải t i  àn  án  òn p ải bà u k oản tiền lãi     số tiền  òn p ải t i 

 àn  án t eo mứ  lãi su t quy địn   tại k oản 2 Điều 468     Bộ luật dân sự năm 2015.   

 r ờng  ợp  ản án, quyết địn  đ ợ  t i  àn  t eo quy địn  tại điều 2 Luật t i 

 àn  án dân sự t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án dân sự, ng ời p ải t i  àn  án dân sự có 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu   u t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  o    ị 

  ỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  điều 6, 7, 7  và 9     Luật t i  àn  án dân 

sự năm 2008 đã đ ợ  sử  đ i    sung năm 2014; t ời  iệu t i  àn  án đ ợ  t ự   iện 

t eo quy địn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự năm 2008 đã đ ợ  sử  đ i    sung 

năm 2014. 

  ề quyền k áng  áo: Đ ơng sự    quyền làm đơn k áng  áo  ản án trong t ời 

 ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đ ơng sự v ng m t tại p iên tò  t ì t ời  ạn k áng 

cáo tính từ ngày  ản án đ ợ  tống đạt  ợp lệ  o   niêm yết  ợp lệ t eo quy địn  p áp 

luật.  

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Đ ơng sự; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-  iện KSND  uyện C âu   àn ; 

- C i       ADS  uyện C âu   àn ; 

-  AND tỉn  Đồng Tháp; 

- L u  ồ sơ v  án; 

- L u văn t    ò  án. 

 N    n Q  c H n   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


